
Người  t i ến  hành  đố t  chấ t  thả i  ở  ngoài  t rờ i  v i  phạm pháp  luậ t  sẽ  b ị  phạ t  tù  

đến  5  năm hoặc  phạt  t i ền  đến  10  t r i ệu  yên  hoặc  cả  ha i  h ình  phạt  này.

(*  Ngoài  h ình  phạt  t rên ,  pháp  nhân  còn  b ị  phạ t  t i ền  đến  300  t r iệu  yên . )

đố t  ở  ngoà i  t rờ i

Tỉnh Shiga

Đốt trên mặt đất hoặc trong hố đào dưới 

mặt đất
Đốt bằng cách sử dụng thùng phuy

Đốt trong lò đốt không phù hợp Đốt bằng cách bao quanh bằng tường gạch 

khối, v.v.

ベトナム語



Khi đốt chất thải, phải sử dụng cơ sở có cấu tạo đạt tiêu chuẩn của luật và phải tiến hành bằng phương pháp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Môi trường.

● Cấu tạo thiết bị đốt và phương pháp đốt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Môi trường

Phải có cấu tạo sao cho bộ phận bên 

trong lò đốt không tiếp xúc với 

không khí bên ngoài, trừ cửa hút 

không khí và đầu ống khói

Phải là thiết bị có thể đốt chất 

thải ở trạng thái nhiệt độ của 

khí đốt là 800℃ trở lên

℃

Trong quá trình đốt chất thải, có thể 

cho chất thải vào buồng đốt theo từng 

định lượng, ở trạng thái ngăn cách với 

không khí bên ngoài
Phải tiến hành thông gió 

không khí cần thiết cho 

quá trình đốt

Phải lắp thiết bị đo nhiệt độ của 

khí đốt trong buồng đốt

Phải đốt sao cho khí đốt không thải ra 

từ những chỗ khác ngoài đầu ống khói

Phải lắp thiết bị hỗ trợ đốt để 

duy trì nhiệt độ của khí đốt

Lưu ý: Sơ đồ này là một ví dụ về tiêu chuẩn cấu tạo cơ bản của lò đốt, nếu là cơ sở đốt thuộc quy định tại Điều 15 của Luật, v.v. sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn nữa.

Phải đốt sao cho không có 

ngọn lửa hoặc khói đen thải 

ra từ đầu ống khói

Phải đốt sao cho tro đốt và 

những vật chưa cháy không bị 

phát tán ra từ ống khói

(Nhiệt kế)

(Đầu đốt thứ cấp, v.v.)

(Thiết bị cung cấp 

không khí, v.v.)

●Cấm đốt “Khoản 2 Điều 16 của Luật” Luật: Luật về xử lý và vệ sinh chất thải

Bất kỳ ai cũng không được đốt chất thải, trừ trường hợp đốt bằng các phương pháp như sau.

1. Đốt chất thải được tiến hành theo tiêu chuẩn xử lý chất thải thông thường, tiêu chuẩn xử lý chất thải thông thường phải quản lý 

đặc biệt, tiêu chuẩn xử lý chất thải công nghiệp, tiêu chuẩn xử lý chất thải công nghiệp phải quản lý đặc biệt

2. Đốt chất thải được tiến hành theo luật khác hoặc xử lý căn cứ theo các luật đó

3. Đốt chất thải là việc không thể tránh khỏi vì lợi ích công cộng hoặc tập quán xã hội, hoặc đốt chất thải có tác động rất nhỏ đến môi 

trường sống của các khu vực xung quanh, theo quy định trong sắc lệnh của chính phủ
《Những loại đốt chất thải không thuộc lệnh cấm đốt theo quy định trong sắc lệnh của chính phủ》

1. Đốt chất thải cần thiết để nhà nước hoặc các đoàn thể công cộng địa phương tiến hành quản lý các cơ sở của mình

2. Đốt chất thải cần thiết để phòng ngừa, đối phó khẩn cấp hoặc phục hồi thiệt hại do động đất, thiệt hại do gió hoặc lũ lụt, hỏa hoạn, thiệt hại do sương giá và các thảm họa khác

3. Đốt chất thải cần thiết để tổ chức các sự kiện theo tập quán phong tục hoặc tôn giáo

4. Đốt chất thải là việc không thể tránh khỏi để kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc ngư nghiệp

5. Lửa trại hoặc đốt chất thải lượng nhỏ, được tiến hành thông thường trong cuộc sống hàng ngày

(1) Áp dụng không phụ thuộc vào quy mô của lò đốt.

(2) Áp dụng với cả các trường hợp đã đạt tiêu chuẩn khí thải của Luật các biện pháp đặc biệt đối phó với dioxin. 

(3) Áp dụng không phụ thuộc vào phân loại chất thải thông thường hay chất thải công nghiệp, phân loại tài sản của bản thân hay tài sản của người khác.

Phòng giải pháp chất thải, Ban xúc tiến xã hội tuần hoàn, Bộ 

phận môi trường Biwako, Tỉnh Shiga 

4-1-1 Kyo-machi, Thành phố Otsu

Điện thoại (077) 528-3475 FAX (077) 528-4845

Văn phòng môi trường Nanbu (Thành phố Kusatsu, Thành 

phố Moriyama, Thành phố Ritto, thành phố Yasu) 

3-14-75 Kusatsu, Thành phố Kusatsu

Điện thoại (077) 567-5456 FAX (077) 564-1733

Văn phòng Môi trường Koka (Thành phố Koka, Thành phố Konan)

6200 Minakuchi, Minakuchi-cho, Thành phố Koka

Điện thoại (0748) 63-6134 FAX (0748) 63-6135

Văn phòng môi trường Higashiomi (Thành phố Omihachiman, Thành 

phố Higashiomi, Thị trấn Hino, Thị trấn Ryuo)

7-23 Yokaichi Midori-machi, Thành phố Higashiomi

Điện thoại (0748) 22-7759 FAX (0748) 22-0411

Văn phòng môi trường Koto (Thành phố Hikone, Thị trấn Aisho, Thị 

trấn Toyosato, Thị trấn Koura, Thị trấn Taga)

4-1 Moto-machi, Thành phố Hikone

Điện thoại (0749) 27-2255 FAX (0749) 27-1688
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Văn phòng môi trường Kohoku (Thành phố Nagahama, 

Thành phố Maibara)

1152-2 Hirakata-cho, Thành phố Nagahama

Điện thoại (0749) 65-6653 FAX (0749) 63-4040

Văn phòng môi trường Takashima (Thành phố Takashima) 

1758 Imazu, Imazu-cho, Thành phố Takashima

Điện thoại (0740) 22-6066 FAX (0740) 22-6105

Ban giải pháp chất thải công nghiệp, Bộ phận môi trường 

Thành phố Otsu (Thành phố Otsu)

3-1 Goryo-cho, Thành phố Otsu

Điện thoại (077) 528-2910 FAX (077) 523-1560

(Lập vào tháng 6 năm 2024)

【ベトナム語】 が話される国・地域
…ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、
中国（広西チワン族自治区）


